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             KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2024 
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MỤC TIÊU NỘI DUNG GIỜ HỌC SINH 

HOẠT 

THỜI GIAN CHỦ ĐỀ 

I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT TUẦN 2 

BẠN CỦA 

BÉ 

TUẦN 3 

TRUNG 

THU 

CỦA BÉ 

MT1: Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng 

và chiều cao phát triển bình 

thường theo lứa tuổi. 

- Trẻ thực hiện các bài tập hô 

hấp - Tay - Bụng – Chân - Bật 

 X Tuần 2,3,4   

MT3: Trẻ thực hiện được các kỹ 

năng vận động cơ bản một cách 

vững vàng, đúng tư thế 

 

 

 

 

+ Đi bằng gót bàn chân 

X 

X 

 

X 

X Tuần 2 

Tuần 3 

 

Tuần 4 

- Bước đi 

liên tục trên 

vạch kẻ 

thẳng trên 

sàn. 

 

- Đi 

khuỵu gối 

MT5: Trẻ có kĩ năng thực hiện 

được các vận động và phối hợp 

bàn tay và ngón tay 

 

Búng ngón tay, vê, véo  X Tuần 4   

MT7: Trẻ tập làm một số việc 

tự phục vụ trong sinh hoạt  khi 

được nhắc nhở. 

- Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn 

gọn gàng, không rơi vãi, đổ 

thức ăn 

 X Tuần 1,2,3,4  



 - Trẻ tự rửa tay bằng xà phòng. 

- Tự lau mặt. 

 X 

 

Tuần 3,4 

Tuần 2 

 

- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi 

ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ. 

 X Tuần 1,2,3,4  

MT8: Trẻ có một số hành vi tốt 

trong ăn uống. 

 

- Trẻ chấp nhận ăn rau và ăn 

nhiều loại thức ăn khác nhau… 

 X Tuần 1,2,3,4  

MT9: Trẻ có một số hành vi tốt 

trong vệ sinh, phòng bệnh khi 

được nhắc nhở. 

- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi 

quy định 

 X Tuần 2  

- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy 

định. 

 X Tuần 3  

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT1: Trẻ ham hiểu biết, thích 

khám phá, quan tâm và tìm 

hiểu đặc điểm đến những thay 

đổi của sự vật, hiện tượng xung 

quanh. 

- Trẻ khám phá chức năng các 

giác quan và các bộ phận khác 

của cơ thể 

+ Bàn tay xinh 

X X 

 

 

 

Tuần 2 Bạn của bé 

dễ thương 

 

- Trẻ nhận biết đặc điểm, công 

dụng và cách sử dụng các đồ 

dùng đồ chơi. 

+ Đồ chơi của bé 

 X Tuần 3   

MT5: Trẻ thể hiện một số hiểu 

biết về môi trường xã hội (bản 

thân, gia đình, bạn bè, trường 

lớp) 

- Trẻ nói được họ tên, tuổi, giới 

tính, đặc điểm bên ngoài, sở 

thích của bản thân. khi được 

hỏi, trò chuyện 

 X Tuần 2   

- Trẻ biết nói tên và địa chỉ của 

trường, lớp  tên và công việc 

của cô giáo và các cô bác ở 

trường khi được hỏi, trò chuyện 

 X Tuần 4   



MT8: Trẻ có một số hiểu biết về 

một số khái niệm sơ đẳng về 

toán 

- Trẻ biết và sử dụng các số từ 

1-5 để chỉ số lượng , số lượng 

và số thứ tự trong phạm vi 5 

X X Tuần 3  Nhận biết 

chữ số 2 

- Trẻ biết đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 10 và đếm theo 

khả năng 

 X Tuần 3  Ôn chữ 

số 2 

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ  

MT1: Trẻ có khả năng lắng 

nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp 

hằng ngày. 

- Trẻ biết lắng nghe và trao đổi 

với người đối thoại 

 X Tuần 2   

MT3: Trẻ biết sử dụng lời nói 

để giao tiếp. Diễn đạt rõ ràng và 

giao tiếp có văn hoá trong cuộc 

sống hàng ngày. 

 

- Trẻ  biết lời và đặt các câu 

hỏi: ai? cái gì? 

 X Tuần 2, tuần 

4 

  

MT4: Trẻ có khả năng cảm 

nhận vần điệu, nhịp điệu của 

bài thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp với độ tuổi 

- Trẻ có khả năng cảm nhận vần 

điệu, nhịp điệu, đọc hiểu 

. Ôn thơ “ cô và cháu” 

  

 

X 

 

 

Tuần 3 

  

- Trẻ nghe hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù hợp với độ 

tuổi. 

. Kể lại truyện gà tơ đi học 

 

 

 

X 

  

 

 

Tuần 4 

Truyện gà 

tơ đi học  

Sự tích 

chú cuội 

MT5: Trẻ có một số kĩ năng ban 

đầu về việc đọc và viết. 

-Trẻ làm quen, nhận ra một số 

kí hiệu thông thường trong cuộc 

sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi 

nguy hiểm... 

 X Tuần 4   

- Trẻ nhận dạng một số chữ cái 

. Làm BT sách LQCV 

 X Tuần 3   

IV. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TÌNH CẢM – XÃ HỘI  



MT1: Trẻ có ý thức về bản thân. 

- Trẻ nói được tên, tuổi, giới 

tính của bản thân, tên bố, mẹ 

 X Tuần 2   

- Trẻ nói được đều trẻ thích, 

không thích, những việc gì trẻ 

có thể làm được. 

 X Tuần 3   

MT5: Trẻ thực hiện một số qui 

tắc, qui định trong sinh hoạt ở 

gia đình, trường lớp mầm non, 

cộng đồng gần gũi. 

- Trẻ biết chờ đến lượt, hợp tác 

khi được nhắc nhở 

 X Tuần 2   

-Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy 

định. 

 X  Tuần 3   

V. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ   

MT1: Trẻ  có khả năng cảm 

nhận và thể hiện cảm xúc trước 

vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc 

sống gần gũi xung quanh và 

trong các tác phẩm nghệ thuật. 

- Trẻ chú ý nghe, tỏ ra thích thú 

(hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) 

theo bài hát, bản nhạc. 

 X Tuần 3   

-Trẻ có khả năng hát đúng giai 

điệu, lời ca,hát rõ lời và thể 

hiện sắc thái của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ,... 

X   Hát vui 

đến trường 

Hát rước 

đèn trung 

thu 

-Trẻ có khả năng vận động nhịp 

nhàng theo nhịp điệu các bài 

hát, bản nhạc với các hình thức 

(vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa). 

. VĐTN cái mũi 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

Tuần 4 

  

MT3: Trẻ có khả năng thể hiện 

cảm xúc, sáng tạo trong hoạt 

động tạo hình 

-Trẻ có kỹ năng làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 

. Nặn củ cà rốt 

 

 

X 

  

 

Tuần 4 

  

Cắt theo đường thẳng, lượn X   Khuôn mặt Cắt dán 



cong của bé lồng đèn 

trung thu Cắt theo mẫu, theo đường viền 

của hình 

 

X X  

      

      

 


